	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
Số: 51/BC-VHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Điện Biên, ngày 07 tháng 7 năm 2017


BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên

                         Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

  Căn cứ Luật Phòng chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 8 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; 


Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 112/TB-TTHĐND ngày 01/6/2017 về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo một số nội dung như sau:
I. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết

1. Về cơ sở pháp lý
Ngày 20/4/2011, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 218/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung mức trợ cấp, mức đóng góp, miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng và chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 15/5/2011 quy định cụ thể và tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. 
Ngày 09 tháng 9 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 8 tháng 10 năm 2014 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
2. Về cơ sở thực tiễn
Sau hơn 6 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 218/2011/NQ-HĐND, công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai trên địa bàn toàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện khá tích cực với nhiều hình thức cai nghiện phù hợp. Ngân sách Nhà nước các cấp đã dành  25.509,8 triệu đồng cho việc thực hiện cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 6.221 lượt người.  
Tuy nhiên việc tổ chức cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm, cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả cai nghiện chưa cao. Một số nội dung chi theo Nghị quyết số 218/2011/NQ-HĐND không còn phù hợp với thực tế; bên cạnh đó một số nội dung chi cần thiết chưa được quy định. Để đổi mới công tác cai nghiện ma túy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, tại kỳ họp này UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
II. Dự thảo nghị quyết
1. Về thẩm quyền ban hành nghị quyết
- Việc ban hành Nghị quyết Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết, phù hợp với sự thay đổi chính sách của cơ quan cấp trên. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. 

- Các căn cứ pháp lý đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

2. Về nội dung 
Các mức quy định kèm theo dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo quy định của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014; Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT- BTC-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2010. Các mức chi đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đa số các mức chi theo mức tối đa, chỉ có một số mức chi áp dụng theo mức tối thiểu là: hỗ trợ tiền ăn, tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy cho người nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ, người khuyết tật; hỗ trợ học nghề đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.
Ban Văn hóa - Xã hội  HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung quy định kèm theo dự thảo Nghị quyết. Ngoài ra, Ban tham gia một số ý kiến sau:

Điều 2 dự thảo Nghị quyết, đề nghị bổ sung: Thời điểm áp dụng từ ngày 01/8/2017.
Về Quy định tại Chương II: Những quy định cụ thể.

Những nội dung tại Điều 4 thực hiện chế độ công tác phí, đề nghị ghi chung là: Thực hiện theo quy định hiện hành: Mục 1: Tại điểm c, khoản 1, mức chi công tác phí cho cán bộ đi xác minh nơi cư trú, bàn giao người vi phạm, xác minh, thu thập tài liệu để lập hồ sơ đề nghị hoặc thu thập tài liệu bổ sung hồ sơ; điểm a khoản 4: chi chế độ công tác phí cho người được giao nhiệm vụ truy tìm đối tượng bỏ trốn; điểm b khoản 4: tiền ngủ (nếu có).  
Vì Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài Chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 thay thế các quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 
Mục 2: Khoản 2, Điều 6, đề nghị như sau:
2. Chi chế độ họp thẩm tra, xét duyệt hồ sơ đề nghị cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng:
 b)  Tiền nước uống cho người tham dự: 10.000đồng/người/ buổi
Mục 4:
- Tại khoản 10, Điều 14 "Tiền viện phí" nếu trong thời gian cai nghiện đối tượng phải đi điều trị tại bệnh viện, đề nghị thực hiện quy định theo điểm c, khoản 1 Điều 4 Thông tư 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12/8/2010 của liên bộ Tài chính - Lao động TBXH. 
- Khoản 1, Điều 15. Chế độ hỗ trợ tạo việc làm, thực hiện theo giá dịch vụ.
Vì Thông tư số 72/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2016. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, dịch vụ việc làm chuyển sang thực hiện giá dịch vụ.

3. Về thể thức văn bản

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ban Văn hóa - Xã hội trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
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